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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC
 LÝ LỊCH TƯ PHÁP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /7/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên)

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	Stt
	Tên thủ tục          hành chính

(TTHC)
	Nội dung sửa đổi, 
bổ sung
	Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi, bổ sung TTHC
	Địa điểm

thực hiện
	Phí

	Dịch vụ công trực tuyến
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Một phần
	Toàn trình
	

	1
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
(Số Hồ sơ TTHC: 2.000488)
	- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 06/2024/TT-BTP ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lần/người.
- Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lần/người.
- Các trường hợp miễn phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp gồm: Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Người cao tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi; Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật; Người thuộc hộ nghèo và Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo quy định của pháp luật.
	
	x
	- TTHC có số thứ tự 1, Mục I Phần B  Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh.
- Sửa đổi mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phụ lục Quy trình thực hiện thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh.


	2
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) (Số Hồ sơ TTHC: 2.001417)
	- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 06/2024/TT-BTP ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Không quy định
	
	x
	- TTHC có số thứ tự 2, Mục I Phần A Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh.
- Sửa đổi mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phụ lục Quy trình thực hiện thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND 

	3
	Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 
(Số Hồ sơ TTHC: 2.000505)
	- Trình tự thực hiện;

- Cách thức thực hiện;

- Mẫu tờ khai;
- Căn cứ pháp lý.


	Thông tư số 06/2024/TT-BTP ngày 19/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

+ Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp
+ Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	Không quy định
	
	x
	- TTHC có số thứ tự 3, Mục I Phần A Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2974/QĐ-UBND 
- Sửa đổi mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Phụ lục Quy trình thực hiện thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh.


